
Hệ mét Hệ Inch
 Giá trước 
thuế VAT 

 Giá sau thuế 
VAT 

1 Ống PVC-U 21x1.2mmx4m 10 7,400             7,992             

2 Ống PVC-U 21x1.7mmx4m  15 10,200           11,016           

3 Ống PVC-U 21x3.0mmx4m 32 16,900           18,252           

4 Ống PVC-U 27x1.3mmx4m 10 10,500           11,340           

5 Ống PVC-U 27x1.6mmx4m  12 13,800           14,904           

6 Ống PVC-U 34x1.4mmx4m 8 14,100           15,228           

7 Ống PVC-U 34x1.9mmx4m  12 18,500           19,980           

8 Ống PVC-U 42x1.4mmx4m 6 17,500           18,900           

9 Ống PVC-U 42x1.9mmx4m  9 23,500           25,380           

10 Ống PVC-U 49x1.5mmx4m 6 22,700           24,516           

11 Ống PVC-U 49x2.1mmx4m  9 29,600           31,968           

12 Ống PVC-U 60x1.6mmx4m 5 29,400           31,752           

13 Ống PVC-U 60x1.8mmx4m 6 36,700           39,636           

14 Ống PVC-U 60x2.3mmx4m 8 41,700           45,036           

15 Ống PVC-U 90x1.7mmx4m  3 48,000           51,840           

16 Ống PVC-U 90x2.6mmx4m  6 77,600           83,808           

17 Ống PVC-U 114x2.2mmx4m  3 81,900           88,452           

18 Ống PVC-U 114x3.2mmx4m  5 100,500         108,540         

19 Ống PVC-U 114x3.1mmx4m  6 111,700         120,636         

20 Ống PVC-U 114x4.5mmx4m  9 159,300         172,044         

21 Ống PVC-U 130x5.0mmx4m  9 193,800         209,304         

22 Ống PVC-U 140x3.5mmx4m  5 154,300         166,644         

23 Ống PVC-U 140x4.1mmx4m  6 183,800         198,504         

24 Ống PVC-U 140x6.7mmx4m  10 297,000         320,760         

25 Ống PVC-U 168x3.2mmx4m  3 174,400         188,352         

26 Ống PVC-U 168x4.5mmx4m  6 242,900         262,332         

27 Ống PVC-U 200x5.1mmx4m  5 322,600         348,408         

28 Ống PVC-U 200x5.9mmx4m  6 381,700         412,236         

29 Ống PVC-U 220x4.2mmx4m  3 291,100         314,388         

30 Ống PVC-U 220x5.6mmx4m  6 394,000         425,520         

31 Ống PVC-U 220x8.3mmx4m  9 554,500         598,860         

32 Ống PVC-U 250x7.3mmx4m  6 584,000         630,720         

33 Ống PVC-U 280x8.2mmx4m  6 734,000         792,720         

34 Ống PVC-U 315x9.2mmx4m  6 924,000         997,920         

35 Ống PVC-U 400x11.7mmx4m  6 1,484,000      1,602,720      
Ghi chú:

           CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ECOPLAST
                             Office: 667 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh 
                             Hotline: 0792 601 302 - Website: www.ecoplastbmg.com.vn

Ống PVC-U theo tiêu chuẩn TCCS 2603-01:2025 (tham chiếu theo TCVN 8491:2011 và tiêu chuẩn ISO 1452:2009)

Áp dụng từ ngày 20/04/2026  đến khi có thông báo mới 

Nếu quý khách có yêu cầu đặc biệt về đường kính hoặc chiều dài, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh theo 
số điện thoại 0828 92 93 94 hoặc 0918 200 420.

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC-U
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